	  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………Lớp: 3/…
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 1

(Bài số 1)


                                                   Bài: Cây đa quê hương         

                                             (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 93)

         Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói. 

         Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. 

                                                                                              Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN 

Học sinh tự đọc bài Cây đa quê hương và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng:

1. Các bộ phận của cây đa được tả trong bài là gì?                                       

a. Thân, cành, gốc

b. Thân, cành, ngọn, rễ

c. Lá, thân, cành

2. Tác giả tả thân cây bằng những hình ảnh nào?                                          
a. Thân cây lớn hơn cột đình.

b. Thân cây như những con rắn hổ mang giận dữ.
c. Thân cây là một toàn cổ kính, chín mười đứa bé bắt tay nhau ôm không xuể.

3. Nội dung chính của bài văn này là gì?                                                        
a. Tả vẻ đẹp của cây đa quê hương

b. Tình yêu của tác giả với cây đa, với quê hương

c. Tả vẻ đẹp của cây đa quê hương và tình yêu của tác giả đối với cây đa, với quê hương.

4. Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?

                                                                                                                                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Khoanh vào chữ cái trước cặp từ trái nghĩa với nhau dưới đây:


a. chăm chỉ  - siêng năng

b. chăm chỉ - lười biếng

c. xinh đẹp  - tốt đẹp
6. Dòng nào sau đây có các từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi?
a. nhớ ơn, kính trọng, biết ơn, yêu thương

b. yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc

c. yêu thương, yêu quý, kính trọng, biết ơn
7. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:                                                          
Ếch Con ngoan ngoãn chăm chỉ thông minh.
 8. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:                                                          
Cây si già được trồng ở bờ ao đầu làng.
...............................................................................................................................................
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                                                   Bài: Đàn bê của anh Hồ Giáo
                                          (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 136)

   Đã sang tháng ba, đồng cỏ Ba Vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng...

   Hồ Giáo đứng đã lâu trên đồng cỏ. Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh.

   Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo. Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch. Những con bê đực, y hệt những bé trai khỏe mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh... Những con bê cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những bé gái được bà chiều chuộng, chăm bẵm, không dám cho chạy đi chơi xa... Chúng ăn nhỏ nhẹ, từ tốn. Thỉnh thoảng, một con, chừng như nhớ mẹ, chạy lại chỗ Hồ Giáo, dụi mõm vào người anh nũng nịu. Có con còn sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như là đòi bế.

Theo PHƯỢNG VŨ
Học sinh tự đọc bài Đàn bê của anh Hồ Giáo và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng:

1. Cánh đồng được nhắc tới có tên là gì?                                                            

a. Ba Vì.                                        
b. Thái Nguyên.

c. Hà Giang.                                   
2. Đàn bê quẩn quanh chân anh Hồ Giáo được so sánh như thế nào?             
a. Như những đứa trẻ chờ được phát kẹo.
b. Như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ.
c. Như đàn em đang chơi cùng anh.

3. Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?      
a. Không khí trong lành và rất ngọt ngào.

b. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng.

c. Không khí trong lành và rất ngọt ngào, bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng.

4. Tìm những từ ngữ miêu tả đàn bê rất đáng yêu.                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. “Từ tốn” có nghĩa là gì?                                                                                    
a. Nhút nhát, sợ sệt.                                  

b. Mạnh dạn, tự tin.

c. Chậm rãi, nhẹ nhàng.        
6. Hãy viết 1 từ nói lên tình cảm của anh Hồ Giáo đối với đàn dê và đặt câu với từ đó.

- Từ:........................................................................................................................................

- Câu:.....................................................................................................................................

7. Câu “Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng” thuộc kiểu câu gì? 

a. Ai thế nào?                             
b. Ai là gì?                      
c. Ai làm gì?
8. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:                                      
Mùa đông đến, chim én bay về phương Nam tránh rét. 
……………………………………………………………………………………………
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I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                                    Thời gian viết: 15 phút
                    Bài: Cây và hoa bên lăng Bác (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 111)

                               Viết từ: “ Sau lăng…….. ngào ngạt”

                            


“Phụ huynh đọc cho con viết nhé!”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
   


                                 Thời gian viết:  25 phút
        Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về việc làm tốt của em hoặc của bạn em.
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(Bài số 2)


I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                                    Thời gian viết: 15 phút
                    Bài: Ai ngoan sẽ được thưởng (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 100)

                               Viết từ: “ Một buổi sáng…….. da Bác hồng hào”

                            “PH đọc cho con viết nhé!”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
   


                                 Thời gian viết:  25 phút
                Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) nói về một con vật nuôi mà em thích.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Gợi ý:


a. Đó là việc tốt nào?       





b. Em (hoặc bạn em) đã làm việc tốt đó như thế nào?





c. Sau khi làm được việc tốt đó em cảm thấy như thế nào? (hoặc cảm nghĩ của em trước việc làm tốt của bạn)








 





Gợi ý:


a. Đó là con gì? Ở đâu?





b. Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật?





c. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?





d. Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào?





 








